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NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN 
BÀI THU HOẠCH
MÔN:SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ      TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC
LỚP: K6.2025.TC.NVSP GIẢNG VIÊN
                                    Họ và tên : Trần Anh Mỹ
                               Ngày sinh : 01/01/1991
                               Nơi sinh: Quảng Ngãi
                               STT:
Vấn đề 1: Hãy trình bày về phương tiện dạy học, vai trò của phương tiện và công nghệ trong dạy học đại học?
Vấn đề 2: Hãy liệt kê các phần mềm hiện nay đang sử dụng, cho biết ứng dụng và lợi ích của các phần mềm đó?

BÀI LÀM
·  Vấn đề 1.

1. Khái niệm phương tiện dạy học

Phương tiện dạy học là toàn bộ các công cụ, thiết bị, vật chất, công nghệ... được sử dụng trong quá trình giảng dạy nhằm hỗ trợ giảng viên truyền đạt kiến thức và giúp người học tiếp nhận, ghi nhớ, vận dụng kiến thức một cách hiệu quả. Phương tiện có thể là truyền thống như bảng, phấn, sách; hoặc hiện đại như máy chiếu, máy tính, máy quay, màn hình LED, phần mềm hỗ trợ dạy học... Những phương tiện này đóng vai trò như cầu nối giúp chuyển hóa nội dung bài giảng thành các dạng thông tin dễ tiếp cận, dễ hiểu và kích thích sự hứng thú của người học.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, phương tiện dạy học không chỉ đơn thuần là công cụ phụ trợ mà đã trở thành yếu tố trung tâm trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự kết hợp giữa phương tiện truyền thống và công nghệ hiện đại giúp tạo nên môi trường học tập linh hoạt, đa chiều và hiệu quả hơn.

Ví dụ: Trong các lớp học đại học hiện nay, nhiều giảng viên sử dụng bảng tương tác thông minh để thay thế bảng đen truyền thống. Với bảng này, giảng viên có thể vừa viết, vừa hiển thị hình ảnh, video hoặc truy cập tài liệu online, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức đa phương tiện trong thời gian thực.
2. Vai trò của phương tiện dạy học trong giáo dục đại học

a. Hỗ trợ giảng viên truyền đạt kiến thức hiệu quả

Phương tiện giúp chuyển đổi thông tin từ hình thức trừu tượng sang trực quan, sinh động, dễ hiểu hơn. Học liệu được minh họa qua âm thanh, hình ảnh, video, sơ đồ, mô hình 3D... giúp sinh viên dễ tiếp nhận, nhớ lâu và áp dụng linh hoạt.
Ví dụ: Trong các môn học kỹ thuật như cơ khí, điện – điện tử, việc sử dụng phần mềm mô phỏng sẽ giúp sinh viên hình dung chính xác cấu trúc và nguyên lý vận hành của thiết bị.
b. Thúc đẩy tư duy phản biện và tương tác hai chiều

Các phương tiện hiện đại như phần mềm tương tác, bảng thông minh, hệ thống phản hồi điện tử giúp người học không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động phản hồi, thảo luận và đưa ra ý kiến cá nhân. Điều này giúp nâng cao chất lượng giờ học, phát triển tư duy phản biện và khả năng giao tiếp học thuật cho sinh viên.
Ví dụ: Sử dụng ứng dụng Slido trong các buổi học để sinh viên đặt câu hỏi, trả lời trắc nghiệm ngay trên thiết bị di động.
c. Hỗ trợ triển khai các phương pháp dạy học hiện đại

Phương tiện dạy học góp phần thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực như: dạy học theo dự án (PBL), dạy học hợp tác, lớp học đảo ngược (flipped classroom), học tập trải nghiệm,... Các phương tiện kỹ thuật số cho phép sinh viên truy cập nội dung trước buổi học, thực hành ngay tại lớp và trao đổi nhóm theo thời gian thực, từ đó nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Ví dụ: Một số trường đại học đã triển khai lớp học đảo ngược bằng cách yêu cầu sinh viên xem video bài giảng trên YouTube, sau đó đến lớp để thảo luận nhóm và giải quyết tình huống thực tiễn.
d. Tăng cường khả năng tự học và học suốt đời

Phương tiện dạy học hiện đại cho phép sinh viên học tập ngoài giờ lên lớp, tìm kiếm thông tin và rèn luyện kỹ năng cá nhân qua các nền tảng trực tuyến. Điều này không chỉ giúp cá nhân hóa quá trình học mà còn thúc đẩy mô hình học tập suốt đời – một năng lực cốt lõi trong thời đại số.
e. Tạo điều kiện cho đánh giá linh hoạt và đa dạng

Các phần mềm đánh giá, hệ thống trắc nghiệm tự động hoặc bài kiểm tra định dạng tương tác trên nền tảng số cho phép giảng viên kiểm tra nhiều dạng năng lực của người học (ghi nhớ, vận dụng, phân tích, tổng hợp...). Đồng thời, việc chấm điểm tự động cũng giúp đảm bảo tính khách quan và tiết kiệm thời gian.
3. Vai trò của công nghệ trong dạy học đại học
a. Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

Công nghệ thông tin đóng vai trò trung tâm trong công cuộc đổi mới giáo dục, đặc biệt là ở bậc đại học – nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc tích hợp công nghệ trong giảng dạy là điều kiện tiên quyết để phát triển đại học số.
b. Mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người học

Công nghệ giúp phá vỡ các giới hạn về không gian và thời gian. Sinh viên ở mọi nơi có thể tiếp cận các khóa học chất lượng cao, học tập từ các giáo sư hàng đầu, truy cập kho tài nguyên số khổng lồ gồm sách, video, bài giảng, tạp chí học thuật...
c. Đa dạng hóa hình thức dạy học

Với sự hỗ trợ của công nghệ, giảng viên có thể lựa chọn linh hoạt giữa dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp (blended learning). Điều này giúp thích ứng với nhiều đối tượng học viên khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh học tập linh hoạt đang trở thành xu thế.

Ví dụ: Trong đại dịch COVID-19, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã triển khai giảng dạy qua Zoom, Google Meet kết hợp với hệ thống LMS như Moodle hay Google Classroom để bảo đảm tiến độ học tập và thi cử.

d. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển học liệu

Công nghệ giúp giảng viên dễ dàng tạo mới, cập nhật và chia sẻ học liệu; đồng thời, hỗ trợ phân tích dữ liệu học tập để điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học phù hợp hơn. Công cụ AI, phần mềm phân tích dữ liệu giáo dục cũng giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học sư phạm.

e. Phát triển kỹ năng số và năng lực tự chủ cho sinh viên

Việc học tập trong môi trường công nghệ số yêu cầu sinh viên phải biết sử dụng các phần mềm, công cụ số và kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc, xử lý thông tin. Đây là những năng lực quan trọng để thích nghi và làm việc hiệu quả trong thế kỷ 21.
·  Vấn đề 2.
Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và phát triển giáo dục đại học hiện đại, hàng loạt phần mềm và công cụ công nghệ đã được đưa vào giảng dạy, quản lý và hỗ trợ học tập. Dưới đây là một số nhóm phần mềm tiêu biểu cùng với ứng dụng và lợi ích cụ thể:
1. Nhóm phần mềm dạy học trực tuyến và hội họp

(Zoom / Google Meet / Microsoft Teams...)
- Ứng dụng: Tổ chức lớp học trực tuyến, hội thảo, buổi thuyết trình, giao lưu học thuật, phòng thảo luận nhóm.

- Lợi ích: Dễ sử dụng, hỗ trợ chia sẻ màn hình, ghi hình bài giảng, chat trực tiếp, tạo breakout rooms chia nhóm. Teams còn tích hợp với Outlook, OneDrive, giúp giảng viên quản lý lịch học và tài nguyên hiệu quả.

- Ví dụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã sử dụng Microsoft Teams cho toàn bộ giảng viên và sinh viên trong giai đoạn COVID-19 và tiếp tục duy trì sau dịch.
2. Nhóm phần mềm quản lý học tập (LMS)

(Moodle / Google Classroom / Canvas / Edmodo...)
- Ứng dụng: Quản lý nội dung khóa học, giao bài tập, chấm điểm, lưu trữ tài liệu, thông báo lớp học, diễn đàn trao đổi.

- Lợi ích: Giúp giảng viên theo dõi tiến độ học tập, cung cấp học liệu hệ thống, đánh giá đa dạng. Học viên có thể xem lại nội dung, tải tài liệu mọi lúc mọi nơi.

- Ví dụ: Moodle được sử dụng phổ biến tại Trường Đại học Mở TP.HCM để giảng dạy trực tuyến, đánh giá định kỳ và lưu trữ kết quả học tập.
3. Nhóm phần mềm kiểm tra, đánh giá và khảo sát

(Kahoot! / Quizizz / Socrative / Mentimeter / Slido...)
- Ứng dụng: Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm, khảo sát, trò chơi học tập, đánh giá nhanh, thu thập ý kiến sinh viên.

- Lợi ích: Tăng tính tương tác, làm mới không khí lớp học, giúp sinh viên phản hồi nhanh, tăng khả năng ghi nhớ và hiểu bài.

- Ví dụ: Giảng viên sử dụng Kahoot để ôn tập cuối buổi học với 10–15 câu hỏi, sinh viên tham gia trên điện thoại và được xếp hạng ngay sau mỗi câu.
4. Nhóm phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng

(Canva / Prezi / Powtoon / Genially...)
- Ứng dụng: Thiết kế slide đẹp mắt, video hoạt hình, infographics, trò chơi học tập.

- Lợi ích: Bài giảng sinh động, dễ hiểu, gây ấn tượng và kích thích hứng thú học tập. Canva còn có thư viện mẫu giáo dục phong phú.

- Ví dụ: Giảng viên ngành truyền thông sử dụng Prezi để thiết kế bài giảng theo kiểu Mindmap thay cho PowerPoint truyền thống.
5. Nhóm phần mềm ghi bài giảng, dựng video

(OBS Studio / Camtasia / Loom / Screencast-O-Matic...)
- Ứng dụng: Ghi lại màn hình, quay video bài giảng, biên tập video học liệu, chèn phụ đề hoặc hiệu ứng.

- Lợi ích: Hỗ trợ học không đồng bộ, lưu trữ bài giảng cho sinh viên xem lại, phục vụ lớp học trực tuyến hiệu quả hơn.

- Ví dụ: Một số giảng viên tại Đại học Quốc gia TP.HCM đã sử dụng Camtasia để dựng bài giảng E-learning có tương tác với câu hỏi trắc nghiệm xen kẽ.
6. Nhóm phần mềm làm việc nhóm và cộng tác

(Padlet / Jamboard / Miro / Trello...)
- Ứng dụng: Tạo bảng ý tưởng, làm sơ đồ tư duy, phân công công việc nhóm, phản hồi nhanh.

- Lợi ích: Học sinh – sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trình bày ý tưởng trực quan, phản hồi tức thì từ giảng viên.

- Ví dụ: Trong môn Kỹ năng mềm, giảng viên yêu cầu sinh viên sử dụng Padlet để đăng sản phẩm thuyết trình và nhận phản hồi từ các nhóm khác.
7. Nhóm phần mềm và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)

(ChatGPT / Copilot / Grammarly / QuillBot...)
- Ứng dụng: Hỗ trợ viết luận, gợi ý ý tưởng bài học, giải thích khái niệm, dịch thuật, kiểm tra chính tả – ngữ pháp.

- Lợi ích: Tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy phản biện và kỹ năng học tập cá nhân hóa.

- Ví dụ: Sinh viên ngành Luật sử dụng ChatGPT để phân tích án lệ và viết đề cương thảo luận dưới sự giám sát của giảng viên.
8. Nhóm nền tảng khóa học trực tuyến (MOOC)

(Coursera / edX / Udemy / FutureLearn...)
Ứng dụng: Cung cấp các khóa học đại học quốc tế từ các trường như Harvard, MIT, Stanford…

Lợi ích: Giúp sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu, học tập nâng cao, tích lũy tín chỉ học thuật và kỹ năng chuyên ngành.

Ví dụ: Nhiều sinh viên ngành CNTT học thêm khóa "AI for Everyone" trên Coursera để hiểu về trí tuệ nhân tạo từ căn bản đến nâng cao.
·  Kết luận
Việc ứng dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học không chỉ là yêu cầu tất yếu của thời đại mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự kết hợp hài hòa giữa phương tiện truyền thống và công nghệ hiện đại sẽ góp phần đổi mới căn bản phương pháp giảng dạy, khơi dậy năng lực tự học, sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời cho người học.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện và công nghệ, cần có sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ đến năng lực sử dụng của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, người học cũng cần được hướng dẫn và hỗ trợ để sử dụng công nghệ một cách đúng đắn, hiệu quả, từ đó góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam.
- HẾT -
